
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3 TỔNG
1 13D15802010001 Nguyễn Văn Chí Tâm 10/10/1995 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
2 13D15802010003 Huỳnh Duy Tân 10/04/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
3 13D15802010013 Lê Thanh Nhã 21/11/1995 XD13D01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 13D15802010015 Võ Phương Hoài 20/09/1994 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
5 13D15802010021 Bùi Đắc Vy Thắng 30/06/1993 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
6 13D15802010039 Viên Hoàng Phương 20/02/1995 XD13D01 5 5 5 4 5 0 8 0 32
7 13D15802010042 Nguyễn Văn Qui 30/04/1994 XD13D01 5 5 3 6 5 5 0 0 29
8 13D15802010047 Trương Vĩnh An 20/02/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
9 13D15802010054 Trương Văn Hữu 20/09/1995 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
10 13D15802010055 Nguyễn Văn Minh Kha 21/10/1995 XD13D01 5 5 3 0 3 0 0 0 16
11 13D15802010072 Nguyễn Trường Trung 20/03/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
12 13D15802010074 Lê Nguyễn Trọng Nhân 20/05/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
13 13D15802010075 Lê Trọng Nhân 20/09/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
14 13D15802010091 Ngô Tuấn Duy 30/07/1995 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
15 13D15802010102 Nguyễn Thị Mỹ Kim 10/08/1995 XD13D01 5 5 5 4 3 0 0 0 22
16 13D15802010105 Nguyễn Phú Lâm 20/09/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
17 13D15802010111 Nguyễn Minh Giàu 10/05/1995 XD13D01 5 0 3 0 3 0 0 0 11
18 13D15802010115 Võ Anh Quy 30/07/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
19 13D15802010129 Nguyễn Vủ Hảo 30/08/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
20 13D15802010135 Phan Trung Hiếu 30/03/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
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21 13D15802010142 Nguyễn Hoài Thương 30/03/1995 XD13D01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 13D15802010150 Lê Phước Toàn 10/06/1994 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
23 13D15802010151 Lê Trọng Bình 20/02/1995 XD13D01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 13D15802010163 Võ Chí Công /  /1994 XD13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
25 13D15802010166 Nguyễn Văn Miên 10/10/1995 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
26 13D15802010177 Mai Thị Mỹ Duyên 30/11/1995 XD13D01 5 5 5 6 5 0 0 0 26
27 13D15802010179 Trần Thế Dương 20/03/1995 XD13D01 5 3 4 0 3 0 0 0 15
28 13D15802010210 Trần Thanh Nhã 20/07/1995 XD13D01 5 3 3 0 3 0 0 0 14
29 13D15802010317 Huỳnh Thành Lộc 20/02/1995 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
30 13D15802010334 Lê Vủ Quang 20/03/1995 XD13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
31 13D15802010336 Trần Hồng Quý 10/08/1995 XD13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
32 13D15802010341 Đỗ Nhựt Thanh 10/09/1993 XD13D01 5 5 5 0 5 0 0 5 25
33 13D15802010350 Đặng Trí Thông 20/04/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
34 13D15802010371 Tân Thị Thuận Thảo 30/08/1995 XD13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
35 13D15802010374 Trương Tấn Kiệt 20/10/1994 XD13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
36 13D15802010378 Trần Hoàng Khang 10/03/1994 XD13D01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 13D15802010414 Nguyễn Quang Tuấn Cảnh 11/10/1995 XD13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
38 13D15802010428 Dương Khánh Hoàng 01/10/1995 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
39 13D15802010453 Nguyễn Văn Tình ///19/94 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
40 13D15802010471 Nguyễn Văn Tài 10/03/1995 XD13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
41 13D15802010481 Lương Thái Tuấn An 31/10/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
42 13D15802010492 Mai Thị Mơ 10/12/1995 XD13D01 5 5 5 4 3 0 0 4 26
43 13D15802010503 Nguyễn Văn Linh Vương 10/07/1992 XD13D01 5 5 5 6 3 0 0 0 24
44 13D15802010514 Phan Ngọc Linh 20/04/1994 XD13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
45 13D15802010545 Đặng Quan Triệu 30/07/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
46 13D15802010583 Nguyễn Huy Phong 30/04/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
47 13D15802010695 Nguyễn Huỳnh Trí 01/01/1995 XD13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8


